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001 An Bùi Hải Nam 30/06/2004 TT. Minh Đức, H. Thủy Nguyên, TP. 

Hải Phòng 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031204005143 

002 Anh Hoàng Việt Nam 26/01/2006 Thôn Dốc Mới 2, X. Sơn Hà, H. Hữu 

Lũng, T. Lạng Sơn 
X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020206000429 

003 Anh Lê Ngọc Nữ 03/06/2006 Thôn Nho Lâm, X. Mai Động, H. Kim 

Động, T. Hưng Yên 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033306000869 

004 Anh Nguyễn Lâm Nữ 04/12/2005 Tdp Số 5, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305028529 

005 Anh Nguyễn Mai Nữ 01/10/2003 Tổ 17, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303026289 

006 Anh Nguyễn Mai Nữ 16/04/2006 Tổ 11, Khu 9B, P. Bãi Cháy, TP. Hạ 

Long, T. Quảng Ninh 

X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022306000066 

007 Anh Nguyễn Việt Nam 23/04/1981 Vũ Hữu, P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001081004990 

008 Ánh Nguyễn Hồng Nam 26/06/2002 17 Ngõ 9 Tổ 6C Phúc Tân, P. Phúc Tân, 

Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302017430 

009 Ánh Nguyễn Thị Ngọc Nữ 01/02/2004 Thôn Cự Xá, X. Liêm Phong, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 

X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304007905 

010 Bang Nguyễn Kim Nam 29/05/2006 Tdp Hoàng 14, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206087689 

011 Bảo Hà Ngọc Nam 13/03/2001 Xóm Đức Thịnh, X. Thanh Đức, H. 

Thanh Chương, T. Nghệ An 

X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040201025915 

012 Bảo Nguyễn Gia Nam 01/10/2006 15 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206004217 
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013 Bình Trương Thị Nữ 17/07/2004 Thôn Nà Lạn, TT. Nà Phặc, H. Ngân 

Sơn, T. Bắc Kạn 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 006304000606 

014 Bình Vũ Hải Nữ 31/12/2005 Số 10 Phố Võng Thị, P. Thụy Khuê, Q. 

Tây Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305022362 

015 Chi Cao Thị Quỳnh Nữ 17/02/2005 Thôn 2, X. Hà Mòn, H. Đắk Hà, T. Kon 

Tum 

X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 062305001424 

016 Chi Lê Thị Linh Nữ 08/10/2006 KP Thọ Xuân, P. Quảng Tiến, TP. Sầm 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038306019773 

017 Chi Vũ Kim Nữ 15/02/2000 Tổ 25, Cụm 3, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 

X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300010455 

018 Cương Lò Thị Nữ 19/05/2000 Bản Sang Ngà, X. Phúc Than, H. Than 

Uyên, T. Lai Châu 

X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012300002600 

019 Đạt Đinh Minh Nam 16/12/1999 Khu 2, X. Tất Thắng, H. Thanh Sơn, T. 

Phú Thọ 

X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025099001225 

020 Diệp Vũ Thị Nữ 18/06/2001 Xóm Cố Gắng, X. Xuân Phú, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301004751 

021 Dù Sùng Thị Nữ 29/10/2005 Thôn Ba Cầu, X. Suối Bu, H. Văn 

Chấn, T. Yên Bái 
X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015305007868 

022 Đức Phạm Minh Nam 08/10/2006 Xóm 12, X. Quang Thiện, H. Kim Sơn, 

T. Ninh Bình 
X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037206002618 

023 Đức Vũ Anh Nam 14/02/2006 Tổ 6, P. Hữu Nghị, TP. Hòa Bình, T. 

Hòa Bình 
X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017206004838 

024 Dung Trần Thanh Nữ 15/01/2003 Xóm Cầu Mai, X. Văn Hán, H. Đồng 

Hỷ, T. Thái Nguyên 
X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019303010961 

025 Dũng Nguyễn Tiến Nam 24/03/2003 Thôn Tiền Phong, X. Liễu Đô, H. Lục 

Yên, T. Yên Bái 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015203000387 

026 Dũng Phạm Lê Nam 19/08/2006 Khu Đô Thị Xa La, P. Phúc La, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 044206000802 

027 Dũng Vũ Việt Nam 23/03/2004 Tổ 9B, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà 

Nội 

X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204001561 

028 Dương Lê Thái Nam 21/05/2005 Thôn Trung Tâm, X. Hợp Thịnh, H. 

Hiệp Hòa, T. Bắc Giang 

X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024205004171 
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029 Dương Nguyễn Đức Nam 13/10/2005 Thôn Ngọc Quế 1, X. Quỳnh Hoa, H. 

Quỳnh Phụ, T. Thái Bình 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205010666 

030 Dương Vũ Đăng Thái Nam 20/08/2004 Tổ Dân Phố Số 5, P. Xuân Phương, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204008645 

031 Duy Nguyễn Tuấn Nam 24/05/2006 Thôn Xuân La, X. Thanh Sơn, H. Kiến 

Thụy, TP. Hải Phòng 

X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031206000660 

032 Duyên Dương Thị Nữ 09/08/2002 Tổ Dân Phố Số 1, TT. Lâm, H. ý Yên, T. 

Nam Định 

X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302007675 

033 Hà Đặng Thanh Nữ 17/04/2005 Tổ 13, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305006357 

034 Hà Ngô Cẩm Nữ 20/09/2005 80 Cầu Trì, P. Sơn Lộc, TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội 

X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305054619 

035 Hà Nguyễn Hoàng Hải Nữ 08/07/2006 Xóm 1, X. Trực Thắng, H. Trực Ninh, 

T. Nam Định 

X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036306017036 

036 Hà Nguyễn Thu Nữ 23/07/2005 Văn Lâm, X. Ninh Hải, H. Hoa Lư, T. 

Ninh Bình 

X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305001653 

037 Hà Thái Võ Quỳnh Nữ 05/09/2006 Phố Trung Sơn, P. Bích Đào, TP. Ninh 

Bình, T. Ninh Bình 
X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037306006277 

038 Hải Nguyễn Sỹ Nam 20/02/2006 Đội 6, X. Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206001897 

039 Hải Phạm Thanh Nam 05/10/2002 Thôn Tiến Lợi, X. Nam Thanh, H. Tiền 

Hải, T. Thái Bình 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202007701 

040 Hằng Phạm Thị Thu Nữ 19/07/2004 Yên Hạ 2, TT. Yên Thịnh, H. Yên Mô, 

T. Ninh Bình 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037304001839 

041 Hằng Trần Diễm Nữ 27/11/2005 TDP Số 5, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305025655 

042 Hiền Nguyễn Thị Thu Nữ 03/09/2006 Bản Ngọn Pạn, X. Châu Lý, H. Quỳ 

Hợp, T. Nghệ An 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040306018659 

043 Hiệp Khuất Huy Nam 20/05/2006 Tổ 34, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206032908 
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044 Hiệp Nguyễn Đức Nam 21/09/2006 Thôn Đông A, X. Đông á, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034206012199 

045 Hiệu Ngô Tô Nam 03/03/2002 Thôn Kim Lũ, X. Thượng Cốc, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202028964 

046 Hoa Đinh Thị Nữ 28/08/2006 X. Giao Thiện, H. Giao Thủy, T. Nam 

Định 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036306009524 

047 Hoàng Nguyễn Tiến Nam 22/09/2004 Tổ 3, Khu 6, P. Cẩm Thành, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 

X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022204003737 

048 Hoàng Nguyễn Tuấn Nam 18/11/1996 202 M22 Mai Hương, P. Bạch Mai, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001096035081 

049 Hoàng Nguyễn Việt Nam 12/09/2006 TTBĐ Biên Phòng Tổ 4, P. Văn Quán, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017206000239 

050 Hoàng Trần Huy Nam 18/08/2006 Khu 2, X. Hoàng Cương, H. Thanh Ba, 

T. Phú Thọ 

X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025206000358 

051 Hợp Phạm Văn Nam 09/11/2004 Xóm 9, X. Giao An, H. Giao Thủy, T. 

Nam Định 

X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204006946 

052 Huế Nguyễn Thị Thanh Nữ 10/10/2004 Xóm 21, X. Xuân Hồng, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304003586 

053 Huệ Đinh Thị Nữ 08/04/1999 Thôn Trù Ninh, X. Hoằng Đạt, H. 

Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038199006749 

054 Hưng Lê Quang Nam 15/11/2005 Tổ Dân Phố 1, TT. Ngô Đồng, H. Giao 

Thủy, T. Nam Định 
X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205010253 

055 Hưng Phan Thành Nam 09/03/2005 Cổ Điển B, X. Tứ Hiệp, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205016483 

056 Hương Đỗ Thị Quỳnh Nữ 09/08/2005 X. Trưng Vương, TP. Việt Trì, T. Phú 

Thọ 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025305002188 

057 Hương Trần Thị Lan Nữ 16/08/2005 Xóm Thanh Lâm, X. Giao Thanh, H. 

Giao Thủy, T. Nam Định 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305014427 

058 Hương Trần Thu Nữ 26/09/2003 64A Thủ Lệ Tổ 12 Cụm 2, P. Ngọc 

Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303027602 

059 Hữu Đinh Đức Nam 22/01/2005 Xóm 19, X. Giao Thiện, H. Giao Thủy, 

T. Nam Định 

X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205008337 
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060 Huy Nguyễn Quang Nam 24/04/2006 Số 253 Tổ 2, P. Kiến Hưng, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206008297 

061 Huy Phạm Quốc Nam 20/01/2004 6B1 TTCT Len Tổ 8, P. Vạn Phúc, Q. 

Hà Đông, TP. Hà Nội 
X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204045081 

062 Huyền Trần Thị Thanh Nữ 19/07/2001 Thọ Thái, X. Quảng Ninh, H. Quảng 

Xương, T. Thanh Hóa 

X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038301015082 

063 Khánh Dương Vân Nữ 02/05/2004 2F Quang Trung, P. Trần Hưng Đạo, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304002158 

064 Khánh Nguyễn An Nam 30/08/2004 TDP 7 Đình Thôn, P. Mỹ Đình 1, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204018445 

065 Khánh Trần Gia Nam 06/09/2006 18 Lô 1A Đường T/Yên 11A, P. Trung 

Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206030065 

066 Kiên Nguyễn Tiến Nam 15/08/2003 TĐ 492A, BĐ 2 Nhân Huệ, P. Đồng 

Mai, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203043913 

067 Kiên Vũ Trung Nam 11/05/1992 Thôn Lộ Vị, X. Thăng Long, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 

X B2 340129000450 29/05/2012 A1K55/20

24 
A1 Sát hạch H 001192007786 

068 Kỳ Nguyễn Kim Nam 17/03/2004 Thôn Sen, X. Nghĩa Hưng, H. Vĩnh 

Tường, T. Vĩnh Phúc 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026204000814 

069 Lam Bùi Vũ Nhật Nữ 17/05/2006 Tổ 14, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 
X A1K41/20

24 
A1 SH lại TH 001306004084 

070 Lâm Nguyễn Tường Nam 03/09/2004 25 Ngách 1194/63 Đường Láng, P. Láng 

Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204027332 

071 Lan Bùi Thị Nữ 24/09/2004 Thôn Phù Bãi, X. Thắng Lợi, H. Văn 

Giang, T. Hưng Yên 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033304002837 

072 Lan Đinh Thị Nữ 12/06/2002 X. Nam Trung, H. Tiền Hải, T. Thái 

Bình 
X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302004821 

073 Lan Nguyễn Thị Ngọc Nữ 20/10/2002 Thôn Đại Đồng, X. An Khê, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 
X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302000514 

074 Linh Bàn Dịu Nữ 03/11/2005 Bản 3 Vành, X. Xuân Thượng, H. Bảo 

Yên, T. Lào Cai 

X A1K41/20

24 
A1 SH lại TH 010305010137 
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075 Linh Bùi Diệu Nữ 29/10/2005 Côi Khê, X. Ninh Hải, H. Hoa Lư, T. 

Ninh Bình 
X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305001658 

076 Linh Chu Thị Phương Nữ 10/09/2006 Đội 6 Sơn Trung, X. Yên Sơn, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040306004607 

077 Linh Nguyễn Bảo Nữ 23/01/2006 Tổ 3, P. Yên Sở, Q. Hoàng Mai, TP. Hà 

Nội 

X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306066676 

078 Linh Nguyễn Diệu Nữ 14/07/2004 Thôn 4 Hạ Lôi, X. Mê Linh, H. Mê 

Linh, TP. Hà Nội 

X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304025142 

079 Linh Nguyễn Thị Phương Nữ 06/08/2006 Xóm 14, X. Trực Thắng, H. Trực Ninh, 

T. Nam Định 

X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036306006227 

080 Linh Nguyễn Thị Thùy Nữ 26/07/2006 Thôn 4, X. Thọ Thế, H. Triệu Sơn, T. 

Thanh Hóa 

X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038306023409 

081 Linh Phạm Thị Mai Nữ 10/08/2003 Tổ 2, P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, T. 

Hà Nam 

X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035303004497 

082 Linh Phan Vy Nữ 03/10/2003 59C Tổ 4, P. Láng Thượng, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303005815 

083 Lộc Nguyễn Thị Nữ 29/07/2004 X. Nghĩa Trung, H. Nghĩa Hưng, T. 

Nam Định 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304001239 

084 Mai Đoàn Thị Nữ 07/03/2003 Thôn Chiến Thắng, X. Liên Hà, H. Lâm 

Hà, T. Lâm Đồng 
X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 068303004218 

085 Mai Nguyễn Thanh Nữ 09/01/2006 Xóm Long An, X. Gia Lập, H. Gia 

Viễn, T. Ninh Bình 
X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037306000301 

086 Minh Bùi Văn Nam 12/01/2005 Thôn 4, X. Gia Lâm, H. Nho Quan, T. 

Ninh Bình 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205003187 

087 Minh Nguyễn Quang Nam 16/10/2003 67 Ngõ 255 Phố Vọng, P. Đồng Tâm, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203009076 

088 Minh Phạm Nhật Nam 01/06/2006 Xóm Thượng, X. Uy Nỗ, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206024429 

089 Minh Trần Thị Hồng Nữ 13/11/2005 Xóm Thanh Lâm, X. Giao Thanh, H. 

Giao Thủy, T. Nam Định 

X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305011830 

090 Minh Trần Thị Nữ 27/12/2004 Số 16/171 N/N/Vũ , Tổ 6, P. Trung Hòa, 

Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304019988 
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091 Nam Đỗ Đức Nam 28/08/2006 Tổ 38 , Khu 10, P. Quang Trung, TP. 

Uông Bí, T. Quảng Ninh 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022206000411 

092 Nam Hoàng Phương Nam 31/10/1996 Xóm Vông, X. Phúc Khánh, H. Yên 

Lập, T. Phú Thọ 
X A1K46/20

24 
A1 SH lại (L+H) 025096010124 

093 Nam Nguyễn Sơn Nam 16/05/2005 TK Thành Công, X. Nà Bó, H. Mai 

Sơn, T. Sơn La 

X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022205003761 

094 Nam Nguyễn Thành Nam 28/04/2002 Vũ Xá, P. Thất Hùng, TX. Kinh Môn, T. 

Hải Dương 

X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030202001182 

095 Ngân Hoàng Thị Kim Nữ 24/12/1999 TK Đường, TT. Phú Minh, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 

X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 067199000012 

096 Ngân Phạm Phương Nữ 24/09/2004 KĐT Mỗ Lao, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 

X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304001110 

097 Nghiệp Nguyễn Quang Nam 04/04/2005 Thôn Phú An, X. Xuân Ngọc, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205012429 

098 Ngọc Đinh Thị Minh Nữ 16/09/2006 Thôn Đồng Tâm, X. La Sơn, H. Bình 

Lục, T. Hà Nam 

X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035306003272 

099 Ngọc Hán Hồng Nữ 05/08/2002 22 Phố 356, P. Kim Mã, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 
X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302038059 

100 Ngọc Lê Trang Nữ 10/07/2006 49 Thuốc Bắc, P. Hàng Bồ, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K31/20

24 
A1 SH lại TH 001306008614 

101 Ngọc Nguyễn Bảo Nữ 25/09/2006 Thôn Miễu, X. Hữu Bằng, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306067790 

102 Ngọc Trần Thị Hồng Nữ 14/04/2002 Thôn Hậu Xá, X. Phương Tú, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302037463 

103 Nguyên Lương Minh Nam 21/07/2006 TT Bệnh Viện E , Tổ 15, P. Nghĩa Tân, 

Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206092159 

104 Nguyên Nguyễn Khôi Nam 29/09/2006 187 Xã Đàn 2 Nguyễn Lương Bằng, P. 

Nam Đồng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206016842 

105 Nguyệt Hoàng Thị Nữ 26/01/2004 Tổ Nà Pèn, P. Huyền Tụng, TP. Bắc 

Kạn, T. Bắc Kạn 

X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 006304002252 
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106 Nhật Nguyễn Minh Nam 09/09/2006 X. Nam Thắng, H. Nam Trực, T. Nam 

Định 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036206029384 

107 Nhi Phạm Yến Nữ 20/12/2004 Thôn 3, X. Chàng Sơn, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014304003052 

108 Oanh Vương Thị Nữ 14/10/2002 Tdp Phúc Lý 3, P. Minh Khai, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302014023 

109 Phương Cao Thị Minh Nữ 20/09/2006 Thôn Phong Mỹ, X. Hoằng Phong, H. 

Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038306006056 

110 Phương Hà Đặng Quỳnh Nữ 17/07/2005 Khu 10, X. Tiên Du, H. Phù Ninh, T. 

Phú Thọ 

X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025305009830 

111 Phương Nguyễn Lan Nữ 06/10/2006 Số 319 Vũ Hữu, P. Thanh Xuân Bắc, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306033826 

112 Phương Phan Hữu Nam 01/10/2006 Số 693 Đường La Thành, P. Thành 

Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206040681 

113 Phượng Hoàng Khánh Nữ 05/07/2006 Xóm E, X. Hải Lý, H. Hải Hậu, T. Nam 

Định 

X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036306013597 

114 Quốc Trần Minh Nam 20/11/2002 12 Trần Bình Trọng, P. An Phú, Q. Ninh 

Kiều, TP. Cần Thơ 

X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 092202006409 

115 Quyết Trương Văn Nam 22/10/2001 Thôn Đồng Bùa, X. Tam Quan, H. Tam 

Đảo, T. Vĩnh Phúc 
X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026201006704 

116 Quỳnh Tống Quang Mạnh Nam 18/08/2006 Tiên Tiên Lữ, X. Tiên Phương, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206005603 

117 Sơn Hoàng Minh Nam 03/09/2006 Thôn 3, TT. Quí Lộc, H. Yên Định, T. 

Thanh Hóa 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206027497 

118 Sơn Lê Nhật Nam 07/08/2006 Ttct Vật Liệu Chất Đốt, P. Mộ Lao, Q. 

Hà Đông, TP. Hà Nội 
X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206023349 

119 Sơn Nguyễn Ngọc Nam 08/10/2006 Cách Hạ, X. Nam Sơn, H. An Dương, 

TP. Hải Phòng 
X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031206016620 

120 Tha Lầu A Nam 18/04/2001 Bản Nậm Ngà, X. Tà Tổng, H. Mường 

Tè, T. Lai Châu 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012201005535 
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121 Thắng Lê Xuân Nam 25/11/2001 Thôn 7, X. Dân Quyền, H. Triệu Sơn, T. 

Thanh Hóa 
X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038201022206 

122 Thắng Trần Công Nam 06/11/2003 Nguyên Hanh, X. Văn Tự, H. Thường 

Tín, TP. Hà Nội 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203043584 

123 Thành Nguyễn Khắc Nam 01/11/2002 Nam Quán, X. Đông Các, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202010528 

124 Thành Nguyễn Văn Việt Nam 18/07/2006 Tổ 13, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 

X A1K41/20

24 
A1 SH lại (L+H) 042206001081 

125 Thành Trần Đình Nam 13/12/2003 Tdp Trịnh, P. Duy Minh, TX. Duy Tiên, 

T. Hà Nam 

X A1K17/20

24 
A1 SH lại TH 035203005069 

126 Thảo Hoàng Thị Đỗ Nữ 31/10/2005 Thôn Cựu Lục, X. Xuân Đình, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 

X A1K41/20

24 
A1 SH lại TH 001305042649 

127 Thiện Lường Thị Nữ 22/07/2006 Bản Ta Lếch, X. Mùn Chung, H. Tuần 

Giáo, T. Điện Biên 

X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011306001726 

128 Thìn Nguyễn Sỹ Nam 07/09/2000 Thôn Tư Cương, X. An Cầu, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 

X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034200001324 

129 Thịnh Nguyễn Gia Nam 10/08/2006 P2109 CT2B Tacomplex, 1PCK, P. 

Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206009006 

130 Thư Lý Thị Anh Nữ 23/09/2006 Thôn Tân Lập, X. Vĩnh Long, H. Vĩnh 

Lộc, T. Thanh Hóa 
X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038306028551 

131 Thư Nguyễn Anh Nữ 24/11/2004 P212a Nhà 5A TT ĐH Thủy Lợi, P. 

Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304024104 

132 Thúy Ngô Thị Quỳnh Nữ 23/12/2003 X. Hồng Thuận, H. Giao Thủy, T. Nam 

Định 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303010906 

133 Thủy Đặng Thu Nữ 24/07/2006 Thôn Hoa Cao, X. Nhạo Sơn, H. Sông 

Lô, T. Vĩnh Phúc 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025306001950 

134 Tiên Lê Thủy Nam 20/08/2006 Cổ Đà, TT. Yên Thịnh, H. Yên Mô, T. 

Ninh Bình 
X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037206006624 

135 Tín Nguyễn Trọng Nam 18/12/2005 Số 252 , Tổ 2, P. Kiến Hưng, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205011223 
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136 Toán Lê Quang Nam 19/08/2005 Xóm 5 , Trực Liêm, X. Liêm Hải, H. 

Trực Ninh, T. Nam Định 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205018750 

137 Trà Dương Thị Thanh Nữ 08/10/2002 Hoàng Hanh, P. Dương Nội, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302007735 

138 Trang Bùi Thu Nữ 03/09/2005 Khu Đồng Chung, X. Hưng Long, H. 

Yên Lập, T. Phú Thọ 
X A1K42/20

24 
A1 SH lại TH 025305009865 

139 Trang Đinh Thị Nữ 28/08/2005 Đam Khê Ngoài, X. Ninh Hải, H. Hoa 

Lư, T. Ninh Bình 

X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305001659 

140 Trang Dư Hà Nữ 14/09/2005 Bản Phố Mới, X. Nam Tiến, H. Quan 

Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305023903 

141 Trang Nguyễn Thị Thu Nữ 30/09/2006 Cụm 3, X. Đan Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306034562 

142 Trang Nguyễn Thị Nữ 01/07/2005 Thôn Trường An, X. An Khánh, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027305000145 

143 Trang Trần Thị Huyền Nữ 28/11/2004 Xóm 5, X. Nghĩa Phú, H. Nghĩa Hưng, 

T. Nam Định 

X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304000925 

144 Trang Vũ Hải Nữ 12/09/2004 1C Đặng Thái Thân, P. Phan Chu Trinh, 

Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304003072 

145 Tú Đỗ Đức Nam 26/05/2006 Tổ Dân Phố Số 2 Mễ Trì Hạ, P. Mễ Trì, 

Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206024955 

146 Tuấn Nguyễn Văn Nam 15/09/2004 TDP 2 Ngọc Trực, P. Đại Mỗ, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204028600 

147 Tùng Bùi Hữu Anh Nam 16/06/2006 TDP 7 Đình Thôn, P. Mỹ Đình 1, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031206002577 

148 Uyên Bùi Thu Nữ 23/02/2004 An Ngải, X. Quảng Lạc, H. Nho Quan, 

T. Ninh Bình 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037304001675 

149 Việt Nguyễn Đức Nam 22/05/2003 Thôn Tiền Phong, X. Liễu Đô, H. Lục 

Yên, T. Yên Bái 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015203000515 

150 Việt Thạch Tuấn Nam 06/05/2005 10 Ngõ 84 Chùa Láng, P. Láng Thượng, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K55/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205000854 
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151 Yên Đỗ Thùy Khánh Nữ 25/04/2002 P. Khánh Thượng, X. Diên Thạnh, H. 

Diên Khánh, T. Khánh Hòa 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 056302000438 

152 Yến Nguyễn Bảo Nữ 31/10/2004 Thôn Miễu, X. Hữu Bằng, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K56/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304043605 
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